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VN-Index giảm :  0.45 điểm 

Đóng cửa ngày 19/03/2012  :  438.07 

Đóng cửa phiên trước  :  438.52 

Tăng/Giảm (điểm) :  0.45 (-0.10%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  919,587 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VSG 1.7 1.8 0.1 5.88 
HOT 20 21 1 5 
HT1 4 4.2 0.2 5 
KBC 14 14.7 0.7 5 
KSA 8 8.4 0.4 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VID 4 3.8 -0.2 -5 
SVI 20.3 19.3 -1 -4.93 

CLW 10.3 9.8 -0.5 -4.85 
SPM 35.4 33.7 -1.7 -4.8 
ST8 12.6 12 -0.6 -4.76 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

MBB 0.7 4.79 513,308 
STB 0.8 3.59 501,366 
SBS 0.2 4.17 433,367 
EIB 0.3 1.75 420,069 
OGC 0.5 4.31 362,869 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

STB  1,611,420 EIB  431,900 
JVC  1,594,430 HPG  412,530 
CII  1,437,840 VCB  385,700 
MBB  1,068,560 DPM  361,640 
VCB  602,120 IJC  356,680 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 19/03/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 19/03/2012
VN Index 429.39 433.86 441.85 438.52 438.07
Thay đổi +1.37 +4.47 +7.99 -3.33 -0.45
KLGD 62,675,320 64,087,884 105,701,977 113,650,181 58,556,284
GTGD (triệu đ) 916,076 986,463 1,671,334 1,847,299 919,587

Bình luận thị trường 
 
Mở phiên giao dịch, BVH, MSN và nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm làm cho VN-Index mất 
2.7 điểm trong đợt khớp lệnh thứ nhất (-0.62%) xuống 435.82 điểm. Sang đợt khớp lệnh 
liên tục, chỉ số tiếp tục chìm sắc đỏ. Lúc 9h45’, giao dịch khá ảm đạm, VN-Index lình xình 
với mức giảm 3.42 điểm (-0.78%) xuống 435.1 điểm. Đến 10h00’, thị trường bất ngờ bật 
xanh nhờ sự khởi sắc của một cổ phiếu ngân hàng như VCB, MBB, EIB, HBB và nhiều mã 
chủ chốt khác, VN-Index chính thức tăng lên 439.72 điểm, tức tăng 0.27%. Sau đó thị 
trường điều chỉnh đi xuống giảm 0.95 điểm (-0.22%), xuống 437.57 điểm. Sang phiên giao 
dịch buổi chiều, nhiều mã cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ, nên VN-Index dừng tại 438.07 
điểm, giảm 0.45 điểm (-0.10%). Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt 105.70 
triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, trị giá 1,671.33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa 
thuận đạt 17.11 triệu đơn vị, tương ứng với 1,273.04 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch 
sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ 
mua vào 10,558,980 đơn vị trị giá 251.93 tỷ đồng và bán ra 4,200,400 đơn vị trị giá 107.17 
tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 6,358,580 đơn vị và mua ròng 
theo giá trị là 144.75 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Sáng nay, vàng SJC niêm yết giá ở mức 44,09 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,34 
triệu đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ so với cuối tuần trước. 

 Giá USD tự do sáng nay phổ biến ở mức 20.820 đồng (mua vào) và 20.840 đồng (bán 
ra), không thay đổi so với cuối tuần trước.  

 Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN cho biết, dự án nhà máy alumina Tân 
Rai đến nay đã hoàn tất 99% và sẽ tiến hành chạy thử nghiệm từ tháng 4 năm nay. 

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa lên tiếng trước thông tin tăng giá điện và khẳng 
định, thông tin về việc đề xuất tăng giá điện như 1 số tờ báo nêu là không chính xác. 

 Hai tuần nữa, TT 226 có hiệu lực. UBCK cho biết đã kiểm tra 40 Cty yếu kém, 10 Cty ở 
tình trạng báo động. Đến nay đã có 4 - 5 Cty đủ điều kiện rút giấy phép môi giới.  
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HNX-Index tăng :  0.14 điểm 

Đóng cửa ngày 19/03/2012 :  72.90 

Đóng cửa phiên trước  :  69.28 

Tăng/Giảm (điểm) :  +0.14 (+0.19%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  754,960 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VCC 10 10.7 0.7 7 
HPC 4.3 4.6 0.3 6.98 
HST 4.3 4.6 0.3 6.98 
DPC 13 13.9 0.9 6.92 
PPS 13 13.9 0.9 6.92 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DLR 20.6 18.8 -1.8 -8.74 
C92 10 9.3 -0.7 -7 
SGH 60.7 56.5 -4.2 -6.92 
SDH 7.3 6.8 -0.5 -6.85 
IDV 22.1 20.6 -1.5 -6.79 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

VND 0.5 4.81 11,181,800 
PVX 0.4 3.96 8,452,500 
HBB 0 0 7,540,600 
KLS -0.2 -1.56 4,567,400 
SHS 0.3 5.45 3,807,900 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

PVS 305,200 TH1 169,500 
LAS 96,100 TCS 101,000 
VND 50,000 CTS 32,000 
TAS 42,600 VND 30,300 
DBC 39,900 THV 24,700 

 
 

 
 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 19/03/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 19/03/2012
HNX-Index 70.54 69.28 72.19 72.76 72.90
Thay đổi +1.28 -1.26 +2.91 +0.57 +0.14
KLGD 80,066,377 67,418,202 125,885,37 113,833,700 78,934,500
GTGD 663,726 589,579 1,486,337 1,121,994 754,960

Bình luận thị trường 
 
Mở phiên giao dịch, mặc dù cổ phiếu chứng khoán như: VND, PSI, WSS, ORS… khởi sắc 
nhưng cổ phiếu lớn giảm như KLS, PVX, VCG… đã kéo chỉ số chìm sắc đỏ, HNX-index giảm 
0.38 điểm, tương ứng 0.52% đạt 72.38 điểm. Biên độ giảm của thị trường có lúc nới rộng đến 
0.55 điểm xuống 72.23 điểm lúc 9h45’. Tuy nhiên đến khoảng 10h, lực cầu trên sàn phục hồi, 
nhiều mã khớp lệnh mức giá cao hơn giúp HNX-Index quay đầu tăng, mức tăng 0.55 điểm, 
tức 0.76% đạt 73.31 điểm. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục nhận sự hỗ trợ của 
hàng loạt cổ phiếu chứng khoán, nên HNX – Index dừng tại 72.90 điểm, tăng khoảng 0.14 
điểm (+0.19%). Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 78.93 triệu cổ phiếu, 
tương đương với trên 754.95 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 3.12 triệu đơn vị, tương 
ứng với 52.09 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua 
ròng về khối lượng và giá trị. Họ mua ròng 196,900 đơn vị về khối lượng và mua ròng 3.31 tỷ 
đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 662,000 đơn vị tương ứng với 10.28 tỷ đồng giá trị 
trong khi bán ra 465,100 đơn vị với trị giá 6.97 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Phiên giao dịch sáng nay thị trường tiếp tục giằng co mạnh giữa lực cung và lực cầu, chỉ số 2 
sàn biến động điều chỉnh không ngừng, thanh khoản giảm so với phiên cuối tuần trước. Điều 
đó cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định mua vào trong thời điểm này. Theo 
nhận định của chúng tôi, phiên giao dịch ngày mai chỉ số VN-Index cũng như HNX-Index tiếp 
tục điều chỉnh trong biên độ hẹp. 
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Phân tích kỹ thuật 
HOSE 

     

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

‐ Nến tuần chỉ thể hiện là một nến phục hồi trong xu thế điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số Vn-Index theo tuầnBươc sóng tăng 3 chưa đạt 100% 
so với bước sóng tăng số 1 là một trong những tín hiệu không ủng hộ cho xu thế tăng mở rộng  

‐  2 cây nến đỏ đặc gần nhất mang ý nghĩa tín hiệu tích lũy sau khi xác nhận đáy của chu kỳ điều chỉnh bởi 2 mẫu hình “Morning Star” và 
“Bullish Engulfing Pattern” tại vùng đáy  

 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Nến tuần xanh rỗng có bóng nến dưới khá dài sau mẫu nến Shooting Star, giá bám sát dải Bollinger Bands cận trên trong trạng thái dải này có tín 
hiệu phân kỳ phản ánh chỉ số Hnx-Index đã xảy ra nhịp điều chỉnh , xu thế tăng được ủng hộ tiếp tục diễn ra.  

Mẫu nến “Doji Star” màu xanh xuất hiện sau nến dạng “Haging Man” màu xanh đậm trên đồ thị candlestick, tín hiệu này xuất hiện sau khi chỉ số Hnx-
Index xác nhận kết thúc điều chỉnh bước sóng tăng 3 thể hiện nhịp điều chỉnh đầu tiên của bước sóng tăng 5, Nến “Doji Star” hiện tại mang ý nghĩa 
tín hiệu tích cực sẽ trở lại trên cây nến tiếp theo  

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 19/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 13,232.60 -20.14 -0.15% 

S&P 500 Index 13,232.60 -20.14 -0.15% 

Nasdaq Composite 3,055.26 -1.11 -0.04% 

FTSE 100 5,943.27 -22.31 -0.37% 

DAX Index 7,120.74 -37.08 -0.52% 

Japan Nikkei 225 2,630.01 6.49 0.25% 

HK Hang Seng 21,115.30 -202.56 -0.95% 

China CSI 300 Index 2,630.01 6.49 0.25% 

Kospi Index 2,047.00 12.56 0.62% 

Singapore STI 2,990.09 -20.59 -0.68% 

Tin thế giới 
 

 Gánh nặng nợ công của Tây Ban Nha tăng lên cao nhất trong ít nhất hai thập kỷ qua, nhấn mạnh mối quan ngại về khả năng phải tái cấu 
trúc nền tài chính của nước này khi mà cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã lây lan tới nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực. Ủy ban châu 
Âu dự báo rằng các khoản nợ của TBN sẽ tăng gần gấp đôi lên tới 78% GDP vào năm tới. 

 Công ty cấp nước Phnom Penh thuộc sở hữu của Nhà nước dự kiến sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 
vào tháng tới. Đợt roadshow kéo dài 2 tuần, kể từ ngày 29/2 nhằm giới thiệu cổ phiếu của Công ty cấp nước Phnom Penh đã thành công 
ngoài dự đoán khi có tới 400 nhà đầu tư tới tham gia. Công ty dự kiến sẽ thu hút khoảng 20,7 triệu USD trong đợt IPO này.   

 Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 18/3, Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz cho rằng, việc Iran bị cô lập khỏi hệ thống thanh toán 
điện tử lớn nhất thế giới (SWIFT) sẽ khiến Tehran bị suy yếu. Theo ông Steinitz, khi bị tách khỏi SWIFT, Iran sẽ khó khăn hơn khi xuất khẩu 
dầu hay nhập khẩu hàng hóa khác. Iran khi đó chỉ còn cách chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc vàng. 

 Năm tài chính 2010-2011, ngân sách nhà nước của Afghanistan là 4,8 tỷ USD, cao hơn không nhiều so với dòng tiền ra khỏi quốc gia 
này. Noorullah Delawari, thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan cho biết ngay trong tháng này sẽ ban hành quyết định hạn chế mỗi 
hành khách chỉ mang tối đa 20.000 USD khi xuất cảnh. Những khoản tiền lớn hơn phải được chuyển khoản qua ngân hàng.  

 Châu Âu, khối thương mại tự do lớn nhất thế giới, đang hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc điều chỉnh hoạt động 
thương mại với châu Mỹ và khu vực EU mong muốn thúc đẩy thương mại xuyên Đại Tây Dương trước khi Hội nghị Nhóm 8 nước công 
nghiệp phát triển (G8) diễn ra tại Chicago (Mỹ) vào tháng 5. 


